
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 22 ngách 98/147 Đàm Quang Trung, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

07/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ BÌNH 
MINH

0110440797

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khác chưa được phân vào đâu

4659

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; 
Bán buôn dụng cụ cơ khí

4669

5. Trồng cây hàng năm khác 0119

6. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

7. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp 
kinh doanh

8299

12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Đào tạo kỹ năng nói 
trước công chúng; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh 
yếu kém

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ 
GIÁO DỤC QUỐC TẾ BÌNH MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINH MINH INTERNATIONAL TRADE 
DEVELOPMENT AND EDUCATION JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: BINH MINH THD.,JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0928123883
Email:

Fax:
Website:
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13. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học

8560(Chính)

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất
(Trừ hoạt động đấu giá)

6820

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy; Kiểm tra và đo 
lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không khí và nước.

7120

16. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

17. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch, biên dịch tài liệu

7490

18. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô, xe máy

7710

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải bằng ô tô: Vận tải hành khách bằng xe khách 
nội tỉnh, liên tỉnh, vận tải khách theo hợp đồng, vận tải khách 
du lịch

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hành khách viễn dương, theo lịch trình hoặc 
không theo lịch trình

5011

23. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

24. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

25. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

28. Bốc xếp hàng hóa 5224

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện 
đường bộ; Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải 
đường bộ

5225

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục visa, hộ chiếu, đại lý vé máy bay, 
tàu hỏa

5229
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9.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 980.000

31. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Hoạt động của các cơ sở lưu trú như: Khách sạn, biệt thự du 
lịch (resort); phòng hoặc các căn hộ khách sạn, nhà khách, nhà 
nghỉ; nhà trọ, phòng trọ, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động; làng 
sinh viên, ký túc xã sinh viên; nhà điều dưỡng;

5510

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

33. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

34. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo Hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể

5629

35. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

36. Cung ứng lao động tạm thời 7820

37. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

38. Đại lý du lịch
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý du lịch

7911

39. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Dịch vụ lữ hành nội địa, dịch vụ lữ hành quốc tế

7912

40. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

41. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

42. Xây dựng nhà để ở 4101

43. Xây dựng nhà không để ở 4102

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN DIỄN

CH9010-T1 
Timescity 458 
Minh Khai, 
Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

490.000 4.900.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 490.000 4.900.000.000 50,000

0270730002
67

2 NGUYỄN 
XUÂN 
CƯỜNG

901 T01 KĐT 
Times City, 458 
Minh Khai, 
Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

441.000 4.410.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 441.000 4.410.000.000 45,000

0270950001
83
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3 NGUYỄN THỊ 
THOA

Đội 3 Lê Xá, Xã 
Lê Thanh, Huyện 
Mỹ Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

49.000 490.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 49.000 490.000.000 5,000

0271860011
49

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027095000183
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 901 T01 KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 901 T01 KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN CƯỜNG Nam

29/09/1995 Kinh Việt Nam

15/01/2023 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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